
3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 4A1 4A2

Sáng Thể dục Mĩ thuật

Đạo đức

14h30 TA T.việt

15h15 T.việt

18h30 HV x 2 TĐ x 2 TA x 2 Toán Toán Toán Toán Toán

19h15 Toán Toán TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC

Sáng Âm nhạc TNXH

14h30 T.Việt TA

15h15 T.việt

18h30 HV x 2 Toán Toán TA x 2 Toán x 2 Toán x 2 Toán x 2 Toán x 2

19h15 Toán C.tả TĐ-KC C.tả C.tả C.tả C.tả

Sáng Mĩ thuật Tập viết

Đạo đức Kể chuyện

14h30 Toán Toán

15h15 C.tả C.tả

18h30 HV x 2 Tập đọc Toán x 2 Toán x 2 TA x 2 Toán Toán Toán

19h15 Toán Toán C.tả C.tả LTVC LTVC LTVC

Sáng TNXH TD x 2

14h30 Toán x 2 Toán x 2

15h15 K.chuyện K.chuyện

18h30 HV x 2 LTVC Toán Toán Toán TA x 2 Toán Toán

19h15 Toán Toán LTVC LTVC LTVC TLV TLV

Sáng Thủ công Thủ công

Âm nhạc

14h30 T.việt T.việt

15h15 T.việt T.việt

18h30 HV x 2 Toán Toán Toán Toán Toán TA x 2

19h15 TLV TLV TLV TLV TLV

Sáng Tự học Tự học

TNXH x 2

Thủ công

Đạo đức

Âm nhạc

Kĩ thuật

Lịch sử

Địa lí

Tập viết Tin học x 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC QUA INTERNET

Áp dụng từ ngày 06/4/2020

Thứ Buổi Giờ học KHỐI 1 KHỐI 2
KHỐI 3 KHỐI 4

Chiều

Tối
Toán (TH)

HAI

Tin học x 2 Đạo đức 

Chiều

Tối
Tiếng Anh (TH)

BA

NĂM

Tập đọc Thể dục x 2

Chiều

Tối
Tiếng Anh (TH)

TƯ

Mĩ thuật Âm nhạc

Chiều

Tối
Tiếng Việt (TH)

SÁU

Thể dục x 2 Mĩ thuật

Chiều

Tối
Toán (TH)

BẢY

Tự học Khoa học x 2



14h30 

15h15 

18h30 TA x 2

19h15

BẢY
Chiều

Tối
Tiếng Việt (TH)

* Ghi chú: 

1. Giờ học trực tuyến của các lớp có thể thay đổi sau khi có sự thống nhất với CMHS và báo cáo BGH (Lưu ý giờ học online hàng ngày không quá 20h00)

2. Các môn học trên truyền hình sẽ theo giờ học của đài THHN

2. Hình thức dạy học:

+ Các môn do GVCN phụ trách: Dạy trực tuyến hoặc hình thức khác (Thống nhất trong SHCM và thể hiện rõ trong LBG)

+ Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học và các bài dạng Luyện tập, thực hành:  GV xây dựng kịch bản, thiết kế phiếu trắc nghiệm trên PM Google form => quay 

video bài học => gửi cho HS học + hoàn thành phiếu => GV đánh giá qua kết quả phiếu HS làm. 



4A3 4A4 4A5 4A6 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5

T.việt T.việt T.việt T.việt T.việt T.việt T.việt T.việt

T.việt T.việt T.việt T.việt TA T.việt T.việt T.việt T.việt

Toán Toán Toán Toán T.việt Toán Toán Toán 

C.tả C.tả C.tả C.tả T.việt TA C.tả C.tả C.tả

TA Toán x 2 Toán x 2 Toán x 2 Toán Toán Toán x 2 Toán x 2

K.chuyện K.chuyện K.chuyện C.tả C.tả TA K.chuyện K.chuyện

Toán x 2 TA T.việt T.việt Toán x 2 Toán x 2 Toán x 2 T.việt

K.chuyện T.việt T.việt K.chuyện K.chuyện K.chuyện TA T.việt

T.việt T.việt TA T.việt T.việt T.việt T.việt

T.việt T.việt T.việt T.việt T.việt T.việt TA

Kĩ thuật

Lịch sử

Địa lí

Kĩ thuật

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Anh (TH)

Tin học x 2 Thể dục x 2

Đạo đức

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC QUA INTERNET

Áp dụng từ ngày 06/4/2020

KHỐI 4 KHỐI 5

Tiếng Việt (TH)

Toán (TH)

Toán (TH)

Đạo đức 

Tiếng Anh (TH)

Thể dục x 2 Tin học x 2

Tiếng Anh (TH)

Tiếng Anh (TH)

Âm nhạc Mĩ thuật

Tiếng Việt (TH)

Mĩ thuật Âm nhạc

Toán (TH)

Toán (TH)

Khoa học x 2 Khoa học x 2



TA

Long Biên, ngày 9 tháng 4 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Đồng Thị Quyên

Tiếng Việt (TH)

Tiếng Việt (TH)

* Ghi chú: 

1. Giờ học trực tuyến của các lớp có thể thay đổi sau khi có sự thống nhất với CMHS và báo cáo BGH (Lưu ý giờ học online hàng ngày không quá 20h00)

2. Các môn học trên truyền hình sẽ theo giờ học của đài THHN

2. Hình thức dạy học:

+ Các môn do GVCN phụ trách: Dạy trực tuyến hoặc hình thức khác (Thống nhất trong SHCM và thể hiện rõ trong LBG)

+ Các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học và các bài dạng Luyện tập, thực hành:  GV xây dựng kịch bản, thiết kế phiếu trắc nghiệm trên PM Google form => quay 

video bài học => gửi cho HS học + hoàn thành phiếu => GV đánh giá qua kết quả phiếu HS làm. 


